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      TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

          TH NH  H  TN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                TỈNH TN  

         

Bản án số: 13/2019/DS-ST 

Ngày: 10-5-2019 
V/v Tr n     p   p   n  tín dụn . 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TH NH  H  TN, TỈNH TN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặn  T ị N ọ  Dun .   

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Lưu T ị Kiên; 

2. Ôn  Võ Văn Trun .                         

 Thư ký phiên tòa: Ôn  P ạm H n  Tâm, T ư    Tòa án nhân dân t  n  p ố 

TN, tỉn  TN. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh ph  TN, tỉnh TN tham gia phiên toà: 

B  Trần T ị Tâm N ân, Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 23 tháng 4 và ngày 10 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tò  án n ân 

dân t  n  p ố TN, tỉn  TN xét xử sơ t ẩm  ôn     i vụ án t ụ l  số 

533/2018/TLST- DS ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việ  “Tranh ch p h p   n  tín 

dụn ” t eo Quyết  ịn   ư  vụ án ra xét xử số10/2019/QĐST- DS ngày 28 tháng 3 

năm 2019 v  Quyết  ịn   oãn p iên tò  số 10/2019/QĐST-DS n  y 23 t án  4 năm 

2019  iữ   á   ươn  sự: 

1. N uyên  ơn: Ngân hàng t ươn  mại  ổ p ần S (Tạm  ọi l  Ngân hàng); 

Đị    ỉ trụ sở: Lầu X, 26X-26Y Đườn  NKKN, p ườn  X, Quận X, T  n  p ố 

H. 

N ười  ại diện t eo p áp luật: B  N uyễn Đứ  T ạ   D –   ứ  vụ: Tổn  Giám 

 ố . 

N ười  ại diện t eo ủy quyền: Ôn  Lê N uyễn K o  N – P ó Giám  ố  Trun  

tâm t ẻ (Theo văn bản ủy quyền n  y số 3892/2018/GUQ-PL ngày 03-12-2018). 

N ười  ư   ủy quyền lại: Ôn  C o Hiền Trí P, Nhân viên (T eo văn bản ủy 

quyền số 191/2019/UQ-TTT ngày 02-01-2019). (Có mặt) 

2. Bị  ơn: Bà N uyễn T ị Kim P, sin  năm 1970; (Vắn  mặt) 
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Đị    ỉ  ư trú: Số 11/28A,   u p ố HP, p ườn  HN, t  n  p ố TN, tỉn  TN. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Tại  ơn khởi kiện n  y 30-11-2018 và trong quá trình  iải quyết vụ án n ười 

 ại diện của n uyên  ơn ôn  Cao Hiền Trí P trình bày:  

Ngày 29-09-2015, Bà P có ký với Ngân hàng t ươn  mại  ổ p ần S (gọi tắt là 

Ngân hàng) H p   ng sử dụng Thẻ tín dụng (bao g m Gi y  ề nghị c p thẻ tín dụng 

kiêm h p   ng và bản Điều khoản v  Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 

của Ngân hàng– các tài liệu n y  ư c gọi chung là H p   ng tín dụng). Căn  ứ thu 

nhập của bà P, N ân   n   ã   ng ý c p thẻ tín dụng với hạn mức sử dụng là 

50.000.000   ng, với mụ   í   tiêu dùn   á n ân, lãi su t thỏa thuận trong hạn là 

2,15%/tháng, lãi su t quá hạn là 150% lãi su t trong hạn theo h p   ng và còn thỏa 

thuận về các khoản phí thẻ (cụ thể theo h p   n ). S u   i  ư c c p Thẻ tín dụng, 

bà P  ã t ực hiện các giao dịch với tổng số tiền l  102.758.821   ng. Trong quá 

trình sử dụng thẻ, từ ngày kích hoạt thẻ  ến nay bà P  ã t  n  toán   o N ân   n  

số tiền 83.915.833   ng. (Thứ tự t  n  toán  ăn  ứ t eo Điều 20 của Bản Điều 

khoản v   iều kiện phát hành sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng). Qua nhiều lần 

làm việc, nhắc nhở n ưn  bà P vẫn không có thiện chí trả n . Do bà P vi phạm n  ĩ  

vụ t  n  toán (Điều 2 của Bản Điều khoản v  Điều kiện phát hành sử dụng thẻ tín 

dụng của Ngân hàng), ngày 01-07-2017 N ân   n   ã    m dứt quyền sử dụng thẻ 

và chuyển toàn bộ dư n  còn thiếu sang n  quá hạn (Điều 23 của Bản Điều khoản và 

 iều kiện phát hành sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng). 

Tín   ến ngày 10-05-2019, Bà P còn n  tổng cộng là 68.444.000   ng, trong 

 ó n  gốc là 39.446.500   ng và tiền lãi quá hạn là 28.997.500   ng,  

Nay Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc bà P phải trả cho Ngân hàng 

tổng số tiền tạm tín   ến ngày 10-05-2019 là 68.444.000   ng (tron   ó n  gốc là 

39.446.500   ng, tiền lãi l  28.997.500   ng) và bà P phải có trách nhiệm thanh 

toán khoản lãi phát sinh từ ngày 11-5-2019   o  ến khi trả dứt n  vay theo lãi su t 

quy  ịnh tại H p   ng.  

Tại Bản tự khai n  y 04-3-2019 v  tron  quá trình  iải quyết vụ án bà N uyễn 

Thị Kim P trình bày:  

Ngày 28-9-2015, bà P có ký với Ngân hàng t ươn  mại  ổ p ần Sài Gòn 

T ươn  Tín ( ọi tắt là Ngân hàng) Gi y  ề nghị c p thẻ tín dụng kiêm h p   ng với 

hạn mức tín dụn  l  50.000.000   n . S u   i  ư c c p thẻ bà P  ã t ực hiện giao 

dịch cà thẻ  ể mua hàng hết số tiền 50.000.000   n . S u  ó, bà P có nạp trả lại 

50.000.000   n . Đến ngày 30-11-2015, bà P tiếp tục giao dịch hết số tiền 

50.000.000   n . S u  ó, bà P có giao dịch thêm hay không thì bà không nhớ. Đối 

với   t giao dịch số tiền 50.000.000   ng lần sau thì bà P không nạp trả lại số tiền 

50.000.000   n  n ư lần  ầu mà bà P trả tiền hàng tháng, mỗi t án   ơn 2.000.000 

  ng, cụ thể từ ngày 31-12-2015  ến ngày 31-7-2018, bà P  ã trả cho ngân hàng 
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 ư c số tiền tổng cộn  l  33.900.000   ng, chỉ còn n  lại tiền n  gốc là 16.100.000 

  ng.  

Nay bà P   ôn    ng ý trả n  theo yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng. Bà P chỉ 

  ng ý trả số tiền n  gố  16.100.000   ng và tiền lãi 20.000.000   ng, tổng cộng là 

36.100.000   ng và xin không tiếp tục trả lãi t eo n ư H p   ng. 

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh ph  TN phát biểu quan 

 iểm về vụ án:  

+ Quá trìn  t ụ l ,  iải quyết vụ án  ến   i xét xử T ẩm p án, Hội   n  xét 

xử, T ư    Tò  án  ã t ự   iện  ầy  ủ t ủ tụ  tố tụn ,  ún  t ẩm quyền, xá   ịn  

 ún  qu n  ệ p áp luật tr n     p, tư  á   p áp l   ủ  n ữn  n ười t  m  i  tố 

tụn .  

+ Về nội dun : Căn  ứ Điều 91, 95 Luật Tổ   ứ  tín dụn  2010; Điều 147 Bộ 

luật Tố tụn  dân sự; N  ị quyết số 326/2016/UBTNQH14 n  y 30-12-2016  ề n  ị 

Hội   n  xét xử: C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  Ngân hàng t ươn  mại  ổ p ần 

S, buộ  bà P trả cho N ân   n  số tiền tạm tín   ến n  y 10-5-2019 là 68.444.000 

  n  (n   ố  39.446.500   ng, lãi quá hạn l  28.997.500   ng) và tiền lãi phát sinh 

từ ngày 11-5-2019   o  ến khi trả dứt n  vay theo lãi su t quy  ịnh tại h p   ng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên cứu các chứn  cứ, t i liệu có tron  h  sơ vụ án  ư c thẩm tra 

tại phiên tòa, Hội   n  xét xử nhận  ịnh: 

[1] Về tố tụn :  

[1.1] Ngân hàng t ươn  mại  ổ p ần S  ó yêu  ầu   ởi  iện về việ  “Tr n  

   p H p   n  tín dụn ” với N uyễn T ị Kim P; Đị    ỉ  ư trú: Số 11/28A,   u 

p ố HT, p ườn  HN, t  n  p ố TN, tỉn  TN; Căn  ứ t eo quy  ịn  tại   oản 3 Điều 

26,  iểm     oản 1 Điều 35 v   iểm     oản 1 Điều 39  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự 

năm 2015, vụ án t uộ  t ẩm quyền  iải quyết  ủ  Tò  án n ân dân t  n  p ố TN, 

tỉn  TN. 

[1.2] Bà P  ã  ư   triệu tập   p lệ  ến lần t ứ   i m  vẫn vắn  mặt   ông có 

l  do. Tò  án tiến   n  xét xử vắn  mặt bị  ơn l  p ù   p t eo quy  ịn  tại  á  Điều 

227, 228  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự. 

 [2] Về nội dun :  Theo H p   ng sử dụng Thẻ tín dụng (bao g m Gi y  ề nghị 

c p thẻ tín dụng kiêm h p   ng ngày 28-9-2015 và bản Điều khoản v  Điều kiện 

phát hành và sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng – các tài liệu n y  ư c gọi chung 

là H p   ng tín dụng) t ể  iện: Căn  ứ thu nhập của bà P, N ân   n   ã   ng ý c p 

thẻ tín dụng với hạn mức sử dụng là 50.000.000   ng, mụ   í   tiêu dùng cá nhân, 

lãi su t thỏa thuận trong hạn áp dụng theo Thông báo số 113/TB-TTT ngày 04-7-

2011 là 2,15%/tháng, lãi su t quá hạn là 150% lãi su t trong hạn theo h p   ng; 

ngoài ra trong h p   ng còn thỏa thuận bà P còn phải chịu các khoản phí liên quan 

 ến thẻ nêu cụ thể trong h p   ng. Quá trìn   iải quyết vụ án, bà P t ừ  n ận  ó    
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H p   ng sử dụng Thẻ tín dụng với Ngân hàng nên việc ký kết h p   ng tín dụng 

giữa Ngân hàng và bà P là có thật và các bên tham gia giao dịch hoàn toàn tự 

nguyện.  

[3] Xét yêu  ầu   ởi  iện  ủ  n uyên  ơn, n ận t  y:  

Ngân hàng   o rằn  s u   i  ư c c p Thẻ tín dụng, bà P  ã t ực hiện các giao 

dịch với tổng số tiền l  102.758.821   ng. Trong quá trình sử dụng thẻ, từ ngày kích 

hoạt thẻ  ến nay bà P  ã t  n  toán   o N ân   n  số tiền 83.915.833   ng (Thứ tự 

t  n  toán  ăn  ứ t eo Điều 20 của Bản Điều khoản v   iều kiện phát hành sử dụng 

thẻ tín dụng của Ngân hàng), còn n  lại số tiền gốc là 39.446.756   ng. Do bà P vi 

phạm n  ĩ  vụ thanh toán theo Điều 2 của Bản Điều khoản v  Điều kiện phát hành 

sử dụng thẻ tín dụng củ  N ân   n  v   ũn  không có thiện chí trả n  nên ngày 01-

07-2017 N ân   n   ã    m dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển toàn bộ dư n  còn 

thiếu sang n  quá hạn. Do  ó, bà P  òn n  N ân   n  số tiền n   ố  l  39.446.500 

  ng, tiền lãi quá hạn tín   ến ngày 10-5-2019 là 28.997.500   ng; tổng cộng là 

68.444.000   ng. 

Bà P   o rằn  s u   i  ư c c p thẻ bà P  ã t ực hiện giao dịch hết số tiền 

50.000.000   ng. Sau  ó, bà P có thanh toán lại 50.000.000   n . Đến ngày 30-11-

2015, bà P tiếp tục giao dịch hết số tiền 50.000.000   n . S u  ó, bà P có giao dịch 

thêm hay không thì bà không nhớ. Đối với   t giao dịch số tiền 50.000.000   ng lần 

sau thì bà P không thanh toán một lần hết số tiền 50.000.000   n  n ư lần  ầu mà 

bà P trả tiền hàng tháng, từ ngày 31-12-2015  ến ngày 31-7-2018, bà P  ã trả cho 

n ân   n   ư c số tiền tổng cộn  l  33.900.000   ng nên bà chỉ còn n  lại tiền n  

gốc là 16.100.000   ng và tiền lãi 20.000.000   ng, tổng cộn  l  36.100.000   ng. 

Hội   ng xét xử xét th y: Căn  ứ Điều 20 của Bản Điều khoản v   iều kiện 

phát hành sử dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng quy  ịnh về thứ tự thanh toán thì khi 

bà P thanh toán phải thanh toán theo thứ tự: Các khoản phí và/hoặc lãi của kỳ trước; 

Giao dịch rút tiền mặt của kỳ trước; giao dịch mua hàng hóa của kỳ trước; các khoản 

phí và/hoặc lãi trong kỳ; Giao dịch rút tiền mặt trong kỳ; Giao dịch mua hàng hóa 

trong kỳ. N ư vậy, bà P cho rằn   ã t  n  toán  ư c số tiền 33.900.000   ng và 

tính số tiền thanh toán  ư c này trong tổng số tiền gố   ã giao dịch là 50.000.000 

  ng củ  b   ể xá   ịnh bà chỉ còn n  lại số tiền n  gốc là 16.100.000   ng là 

không có  ăn  ứ ch p nhận vì   ôn   ảm bảo thứ tự thanh toán theo h p   ng bà P 

 ã     ết với Ngân hàng.  

Căn  ứ bản Tóm tắt sao kê ngày 10-5-2019, sau khi áp dụng thứ tự thanh toán 

theo Điều 20 của Bản Điều khoản v   iều kiện phát hành sử dụng thẻ tín dụng của 

Ngân hàng  ó  ủ  ơ sở xá   ịnh bà P còn n  Ngân hàng số tiền n  gốc là 39.446.500 

  ng và bà P còn phải thanh toán tiền lãi quá hạn cho Ngân hàng. 

[4] Về lãi su t: Đây l    p   n  tín dụn   ư       ết  iữ  Ngân hàng với bà P 

nên áp dụn  mứ  lãi su t do  á  bên t ỏ  t uận  ư   quy  ịn  tại k oản 2 Điều 91 
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Luật  á  tổ   ứ  tín dụn   ể xem xét. Cá  bên t ỏ  t uận mứ  lãi su t trong hạn là 

2,15%/tháng, lãi su t quá hạn là 150% lãi su t trong hạn theo h p   ng. Do bà P vi 

phạm n  ĩ  vụ trả n  nên việc Ngân hàng ch m dứt quyền sử dụng thẻ và chuyển 

toàn bộ dư n  còn thiếu (39.446.500   ng ) sang n  quá hạn vào ngày 01-7-2017 là 

 ó  ăn  ứ theo Điều 23 của Bản Điều khoản v   iều kiện phát hành sử dụng thẻ tín 

dụng của Ngân hàng. N ư vậy, bà P phải chịu lãi su t quá hạn tạm tính từ ngày 01-

7-2017  ến ngày 10-5-2019 là 28.997.500   ng   

[5] Áp dụn  quy  ịn  tại Án lệ số 08/2016 AL n  y 17-10-2016  ủ  Hội   n  

T ẩm p án Tò  án n ân dân Tối   o: “Kể từ n  y tiếp t eo  ủ  n  y xét xử sơ t ẩm 

  á     n  v y  òn p ải tiếp tụ    ịu   oản tiền lãi quá  ạn  ủ  số tiền n   ố    ư  

t  n  toán, t eo mứ  lãi su t m   á  bên t ỏ  t uận tron    p   n    o  ến   i 

t  n  toán xon    oản n   ố  n y. Trườn    p tron    p   n  tín dụn ,  á  bên  ó 

t ỏ  t uận về việ   iều   ỉn  lãi su t   o v y t eo từn  t ời  ỳ  ủ  N ân   n    o 

v y t ì lãi su t m    á     n  v y p ải tiếp tụ  t  n  toán   o N ân   n    o v y 

t eo quyết  ịn   ủ  Tò  án  ũn  sẽ  ư    iều   ỉn    o p ù   p với sự  iều   ỉn  

lãi su t  ủ  N ân   n    o v y”. 

[6] Từ n ữn  n ận  ịnh trên,  ó  ủ  ơ sở    p n ận to n bộ yêu  ầu   ởi  iện 

 ủ  Ngân hàng t ươn  mại  ổ p ần S. 

[7] Tại p iên tò ,  ại diện viện  iểm sát t  n  p ố TN  ề n  ị    p n ận toàn 

bộ yêu  ầu   ởi  iện  ủ  n uyên  ơn. Hội   n  xét xử xét t  y  ề n  ị n y p ù   p 

với n ận  ịn   ủ  Tò  án nên    p n ận. 

[8] Về án phí dân sự sơ t ẩm: Bà P p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm theo quy 

 ịn  p áp luật. N ân   n  t ươn  mại  ổ p ần S không phải chịu án phí dân sự sơ 

thẩm.  

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản 2 Điều 91, Điều 95  ủ  Luật các tổ   ứ  tín dụn ; Điều 26  ủ  

N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 n  y 30-12-2016  ủ  Ủy b n t ườn  vụ Quố  

 ội qui  ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản l  v  sử dụn  án p í v  lệ p í 

Tòa án; Án lệ số 08/2016 n  y 17/10/2016: 

Tuyên xử: 

1. C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện về việ  “Tr n     p   p   n  tín dụn ”  ủ  

Ngân hàng t ươn  mại  ổ p ần S  ối với bà N uyễn T ị Kim P.  

Buộ  bà N uyễn T ị Kim P  ó n  ĩ  vụ trả   o Ngân hàng t ươn  mại  ổ p ần 

S số tiền 68.444.000   n  (Sáu mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi bốn n  ìn   ng), 

tron   ó n  gố  l  39.446.500   n  (B  mươi   ín triệu bốn trăm bốn mươi sáu 

n  ìn năm trăm   ng), tiền lãi l  28.997.500   ng (H i mươi tám triệu   ín trăm 

  ín mươi bảy n  ìn năm trăm   ng.  
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Kể từ n  y tiếp t eo  ủ  n  y xét xử sơ t ẩm   á     n  v y  òn p ải tiếp tụ  

  ịu   oản tiền lãi quá  ạn  ủ  số tiền n   ố    ư  t  n  toán, t eo mứ  lãi su t m  

 á  bên t ỏ  t uận tron    p   n    o  ến   i t  n  toán xon    oản n   ố  n y. 

Tron  trườn    p tron    p   n  tín dụn ,  á  bên  ó t ỏ  t uận về việ   iều   ỉn  

lãi su t   o v y t eo từn  t ời  ỳ  ủ  N ân   n    o v y t ì lãi su t m    á     n  

v y p ải tiếp tụ  t  n  toán cho Ngân   n    o v y t eo quyết  ịn   ủ  Tò  án 

 ũn  sẽ  ư    iếu   ỉn    o p ù   p với sự  iều   ỉn  lãi su t  ủ  N ân   n    o 

vay. 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

Bà N uyễn T ị Kim P p ải   ịu 3.422.000   n  án p í dân sự sơ t ẩm. 

Ngân hàng t ươn  mại  ổ p ần S   ôn  p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm. Hoàn 

trả   o Ngân hàng t ươn  mại  ổ p ần S số tiền 1.460.000   n  tiền tạm ứn  án p í 

 ã nộp t eo biên l i t u số 0006286  n  y 10-12-2018  ủ  C i  ụ  t i   n  án dân 

sự t  n  p ố TN, tỉn  TN.  

3. Cá   ươn  sự có quyền l m  ơn kháng cáo trong t ời  ạn 15  ể từ ngày 

tuyên án,  ươn  sự vắn  mặt tại p iên tò   oặ    ôn   ó mặt   i tuyên án m   ó l  

do   ín   án  t ì t ời  ạn   án   áo tín  từ n  y n ận  ư   bản án  oặ   ư   tốn  

 ạt   p lệ. 

4. Trườn    p quyết  ịn   ư   t i   n  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật T i   n  

án dân sự t ì n ười  ư   t i   n  án dân sự, n ười p ải t i   n  án dân sự  ó quyền 

t ỏ  t uận t i   n  án, quyền yêu  ầu t i   n  án, tự n uyện t i   n  án  oặ  bị 

 ưỡn    ế  t i   n  án t eo quy  ịn  tại  á  Điều 6, 7 v  9 Luật T i   n  án dân sự; 

t ời  iệu t i   n  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật t i   n  án dân 

sự.  

Nôi nhaän:                                     T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM     

-TAND tỉn  TN;                                    THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA                                       
- VKSND Tp.TN;   

- CCTHATp.TN;  

-Cá   ươn  sự;          (Đã   ) 

-Lưu    sơ;   

-Lưu tập án (Ph).       

 

                                                                              Đặng Thị Ngọc Dung 


